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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

              Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Ngành giáo dục đã và đang không ngừng đổi mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI: 
 “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình’’. Mục tiêu giáo dục đã và đang chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng lực cần thiết cho các em học sinh.
       Giáo dục ở bậc Tiểu học là nền móng ban đầu, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Môn Toán là một trong những môn học nhằm giúp học sinh nâng cao trí tuệ.

       Lớp 5 là lớp cuối cùng của bậc Tiểu học. Sau khi học xong lớp 5, các em cần phải nắm chắc các kiến thức cơ bản về số tự nhiên, số thập phân, hỗn số, hình học, các dạng toán cơ bản …. Bên cạnh đó, các em còn phải biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế của cuộc sống. Nếu học tốt môn Toán thì các em sẽ không gặp khó khăn trở ngại khi học các môn học khác. Chương trình toán lớp 5 được phân phối mỗi tuần học 5 tiết. Mỗi một tiết học toán thường gồm bài học và phần thực hành. Phần bài học chủ yếu nêu các tình huống được mô tả bằng hình vẽ hoặc mô hình giúp học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng mới. Phần thực hành là các bài tập củng cố, được sắp xếp từ dễ đến khó.

      Mỗi bài toán, các em tự tìm ra đáp số dựa vào kiến thức, kĩ năng mà các em được lĩnh hội qua các bài học. Qua đó các em khám phá thế giới bí ẩn của toán học đồng thời rèn luyện bộ óc thông minh, sáng tạo của bản thân.

Quá trình dạy học gồm hai hoạt động đó chính là hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Hoạt động học của học sinh chỉ có hiệu quả khi học sinh học tập tích cực, chủ động, tự giác với một động cơ đúng đắn. Kết quả học tập của học sinh là thước đo kết quả hoạt động dạy của giáo viên. Trong quá trình dạy học điểm tập trung là người học chứ không phải là người dạy, tức là hoạt động dạy cần dựa trên nhu cầu hứng thú, thói quen và năng lực của người học. Mục đích cần đạt là để các em phát triển trên nhiều mặt chứ không nhằm vào một lĩnh vực kiến thức mà cần coi trọng việc hình thành phát triển kĩ năng tự học cho học sinh.

      Việc lựa chọn các phương pháp giải giải toán giúp các em tự tìm tòi cách giải quyết đúng nhất và hợp lí nhất. Từ đó các em tự rèn luyện đức tính kiên trì, tự lực vượt khó, cẩn thận đồng thời rèn luyện tính chính xác, chu đáo. 

       Bởi vậy, thông qua môn toán, dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên, tất cả các em được hoạt động tự giải quyết nhiệm vụ của bài để chiếm lĩnh kiến thức mới đồng thời thiết lập được mối quan hệ giữa kiến thức mới và cũ. Các em biết vận dụng các kiến thức mới trong sự đa dạng và phong phú của các bài tập thực hành, luyện tập.

       Đổi mới phương pháp dạy và học là một vấn đề then chốt trong chiến lược giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy học thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp cũ bằng một loạt phương pháp mới. Bản chất của đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới cách tiến hành các phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng chung của đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học là dạy học trên cơ sở tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tác động đến tư tưởng, tình cảm của các em, đồng thời đem lại niềm vui hứng thú học tập của học sinh.

       Vì những lí do trên đòi hỏi mỗi học sinh cần phải ra sức học tập và rèn luyện môn Toán để đem lại hiệu quả cao nhất. Không những các em học giỏi môn Toán mà còn giúp các em học tốt các môn học khác, là cơ sở để các em tiếp tục học tốt ở các lớp trên. Đó chính là lí do tôi chọn đề tài “Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học toán cho học sinh lớp 5”
2. Mục đích nghiên cứu    

     Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng về môn Toán và biết cách nắm chắc và vận dụng các kiến thức đó vào trong thực tế của cuộc sống để dần dần hoàn thiện nhân cách và trở thành con người phát triển toàn diện.

 3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
         - Trong điều kiện và năng lực có hạn, đề tài chỉ đi sâu vào nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho học sinh lớp 5.
- Số lượng nghiên cứu : 38 học sinh
- Thời gian thực hiện : Năm học 2021 – 2022
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:  

      Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài này là: 

- Tìm ra những biện pháp hữu hiệu để đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở khối học sinh lớp 5 trường Tiểu học Khánh Thượng.
- Tiến hành thực nghiệm giáo dục để chứng minh đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở khối học sinh lớp 5 trường Tiểu học Khánh Thượng là có hiệu quả.

- Rút ra những bài học kinh nghiệm trên cơ sở kết quả đã đạt được và kiền nghị, đề xuất với cấp trên nhằm tạo điều kiện cho việc giảng dạy môn Toán ngày càng có chất lượng cao hơn.

5. Kế hoạch thực hiện
        - Tháng 9 – 2021: Lựa chọn nội dung đề tài sẽ nghiên cứu.

        - Tháng 10 – 2021: Đăng kí tên đề tài với nhà trường.

        - Tháng 10 – 2021 đến tháng 4 – 2022: Thực hiện các biện pháp nghiên cứu đề tài và viết đề cương.

        - Tháng 5 – 2022: Hoàn thiện và nộp đề tài. 

        - Thời gian thực hiện: Năm học 2021- 2022
-  Phạm vi thực hiện: Lớp 5A và 5B - Trường Tiểu học Khánh Thượng .
-  Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2021 – 4/2022.
6. Các phương pháp nghiên cứu: 

       - Phương pháp quan sát sư phạm. 

       - Phương pháp thực nghiệm giáo dục.  
       - Phương pháp điều tra giáo dục.

       - Phương pháp xây dựng giả thiết.

       - Phương pháp nghiên cứu tài liệu và sản phẩm hoạt động. 

       - Phương pháp phân tích, tổng hợp lí thuyết.

       - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục. 

NỘI DUNG 

1) Cơ sở lí luận

  
Trong hội nghị của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam bàn về giáo dục, hội nghị đã đề ra: “Xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo cụ thể của từng bậc học ….”  

     Những năm gần đây, Bộ giáo dục và đào tao đã chú trọng việc đổi mới các phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, đặc biệt là cấp Tiểu học. Do vậy đổi mới các phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học là áp dụng những phương pháp hiện đại để giáo dục và bồi dưỡng các em năng lực chủ động, sáng tạo năng lực tự giải quyết vấn đề, tạo ra cho các em một môi trường học tập thoải mái và đem lại hiệu quả thiết thực cao nhất. Đây cũng là vấn đề mà nhiều nhà giáo dục, nhiều giáo viên đã nhiều năm và tốn nhiều công sức và tiền của để nghiên cứu. Song việc áp dụng các phương pháp đổi mới của từng giáo viên đối với đặc điểm riêng của từng trường, từng bài học, từng lớp học … có nhiều sự không đồng nhất.  Một số giáo viên còn dạy theo lối áp đặt chưa phát huy được tính tích cực chủ động của các em. Phương tiện giảng dạy còn nghèo nàn hoặc còn thiếu thốn, sách hướng dẫn giảng dạy còn sơ sài hoặc chung chung… Cho nên việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán là rất cần thiết. 

       Chương trình Toán 5 là một bộ phận của Toán Tiển học. Chương trình này được trình bày dưới ánh sáng của quan điểm Toán học hiện đại, tiếp tục đổi mới về giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu và đào tạo trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Dạy môn Toán lớp 5 nhằm giúp học sinh:

      - Củng cố, hoàn thiện hệ hống hoá và khái quát hoá các kiến thức đã học ở lớp dưới đồng thời bổ sung những hiểu biết cần thiết về phân số thập phân, hỗn số để chuẩn bị cho học số thập phân.

      - Biết cộng trừ nhân chia các số thập phân, các số đo thời gian.

      - Nhận biết thêm hình thang, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, một số dạng hình tam giác và hình tròn. Biết tính chu vi và diện tích của hình thang, hình tam giác, hình tròn. Biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

     - Tiếp tục củng cố kĩ năng giải các bài toán và trình bày bài giải các bài toán có đến ba bốn bước tính trong đó có:

     + Một số bài toán về quan hệ tỉ lệ.

     + Các bài toán về tỉ số phần trăm.
     + Các bài toán có nội dung hình học liên quan đến các hình đã học.
     + Biết đọc các số liểu trên biểu đồ hình quạt và bước đầu biết nhận xét về một số thông tin đơn giải.

     + Biết diễn đạt một số nhận xét quy tắc, tính chất bằng ngôn ngữ nói (nói viết dưới dạng công thức …) ở dạng khái quát.

· Tiếp tục phát triển năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hoá cụ thể

hoá, bước đầu phát triển tư duy phê phán và sáng tạo, phát triển trí sáng tạo không gian.

Nội dung trương trình sách giáo khoa:

   Theo chương trình môn Toán ở lớp 5 nội dung Toán 5 chia thành 175 bài học, hoặc thưc hành, luyện tập, ôn tập, kiểm tra. Mỗi bài thường được thực hiện trong khoảng 40 phút. Để tăng cường luyện tập thực hành, vận dụng các kiến thức cơ bản nội dung dạy học về lí thuyết đã đựơc tinh giảm, chỉ lựa chọn nội dung cơ bản thiết thực. Đặc biệt sách giáo khoa Toán 5 rất quan tâm đến ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương trình toán tiểu học.

   Mặt khác cho ta thấy, căn cứ vào đặc điểm tâm lí của trẻ, hoạt động nhận thức của trẻ hồn nhiên chân thực, tư duy không bền vững. Trẻ chóng nhớ mau quên. Những gì trẻ đã hình thành và định hình ở trẻ thì khó thay đổi, đặc điểm này đòi hỏi việc cung cấp kiến thức cho học sinh phải chính xác, dễ hiểu. Chính vì vậy khi dạy môn Toán ở Tiểu học nói chung ở lớp 5 nói riêng người giáo viên phải nắm vững chương trình từng khối, trong lớp trong trường, bởi lớp nọ lớp kia có mối quan hệ chặt chẽ, móc xích với nhau, ở các lớp dưới là nền tảng cho các lớp trên.

2) Thực trạng dạy và học ở trường tiểu học.
2.1 Tình hình thực tế khi chưa thực hiện: 

        Đầu năm học 2021 – 2022, dưới sự phân công của ban giám hiệu nhà trường tôi được giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5B. Lớp của tôi có 39 học sinh, trong đó có 19 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Đó là một lớp đại đa số bố mẹ các em đều làm ruộng, buôn bán nên nhận thức về việc học của con em có nhiều hạn chế, chưa quan tâm đền việc học của các em. Một số gia đình còn phó thác toàn bộ việc học của con em họ cho thầy cô giáo và nhà trường. Trong lớp có nhiều em học sinh chưa ngoan, hay nói chuyện, làm việc riêng trong các giờ học, không chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Đặc biệt nhiều em còn mải chơi, lười học bài và làm bài, chưa chú ý đến việc học của bản thân. Đối với môn Toán, các em học hành chểnh mảng, thường hay làm bài qua loa, làm bài còn nhầm lẫn giữa các dạng bài, trả lời còn lúng túng. Khi làm các bài kiểm tra một số em còn không làm hết bài hoặc làm lẫn lộn, trả lời thiếu hoặc sai,  bài ở dạng này nhưng khi giải lại sang dạng bài khác nên kết quả học tập chưa cao dẫn đến việc các em chán học. Trong các tiết học Toán, các em ngồi học thụ động, tiếp thu bài lơ mơ, không chủ tâm tiếp thu các kiến thức có liên quan đến bài học. Thậm chí có em mỗi khi đến tiết học môn Toán cảm thấy sợ sệt, lo lắng, không thoái mái trong giờ học. 

2.2 Số liệu điều tra khi thực hiện: 

        Vào đầu năm học sau khi học được một tháng, tôi tiến hành khảo sát chất lượng môn Toán học sinh của hai lớp khối 5 kết quả đạt như sau: 
	 Lớp 
	 Sĩ số 
	Số bài
	     Hoàn thành tốt
	  Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A
	35
	35
	10
	28,6
	21
	60
	4
	11,4

	5B
	38
	38
	11
	28,9
	22
	57,9
	5
	13,2


Qua khảo sát, tôi thấy học sinh chưa hoàn thành còn cao, chứng tỏ sự nắm bắt kiến thức và cách học tập của học sinh còn chưa hiệu quả. Chính vì vậy đòi hỏi giáo viên cần thay đổi cách dạy và hướng học sinh tới cách tiếp thu kiến thức tốt hơn.
3) Các biện pháp thực hiện 

      Phương pháp dạy học toán là cách thức tổ chức các hoạt động học toán cho HS, đó là định hướng đổi mới phương pháp dạy học sâu sắc. Dạy học trong đổi mới là dạy các em học sinh tự tìm tòi, phát hiện kiến thức. Chúng ta không nên áp đặt, thông báo kiến thức có sẵn mà tổ chức hướng dẫn các em tìm tòi, phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức. Chúng ta nên tổ chức cho mọi học sinh đều tham gia hoạt động học, cảm thấy mình tự phát hiện và tìm ra kiến thức. Trong các giờ toán, chúng ta nên tạo không khí thoải mái, xây dựng môi trường toán học tự nhiên, gắn liền với thực tế, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của các em. 

    Dạy học Toán trên cơ sở tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề của bài học và tự chiếm lĩnh kiến thức, chủ động vận dụng vào các kiến thức đã học trong thực hành theo năng lực của từng cá nhân với sự tổ chức hợp tác hợp lí của giáo viên với sự trợ giúp của các thiết bị dạy học và đồ dùng học tập. Đối với học sinh tiểu học, thông qua môn Toán các em không chỉ được rèn kĩ năng học môn toán mà còn được phát triển năng lực tư duy sáng tạo nhằm hình thành trí tuệ cho các em. Chính vì thế khi thực hiện đề tài này, tôi đã áp dụng các biện pháp sau: 
3.1.  Tăng cường sử dụng các đồ dùng trực quan trong các giờ học: 

        Đối với các môn học ở tiểu học nói chung thì thiết bị dạy học là một yếu tố cũng không kém phần quan trọng. Nó là một bộ phận hỗ trợ đắc lực cho các nội dung và phương pháp dạy học để đạt được mục tiêu của các bài học đã đề ra. Riêng đối với môn Toán, thiết bị dạy học có một vai trò quan trọng, giúp các em hứng thú say mê với môn học này. Bởi vì, các em học sinh tiểu học chủ yếu tư duy còn thiên về hình ảnh và tư duy cụ thể, còn mang tính hình thức, tiếp thu bài nhanh bằng cách dựa vào đặc điểm trực quan của đối tượng. Do vậy trong quá trình giảng dạy, chúng ta nên sử dụng các đồ dùng trực quan cần phải đúng lúc, đúng chỗ để các em dễ tiếp thu bài học và nắm bắt kiến thức nhanh.

               Tuy nhiên, trong khi sử dụng chúng ta không nên lạm dụng, sử dụng phải đúng lúc, đúng chỗ để các em tiếp thu bài học một cách nhanh chóng, dễ nắm bắt kiến thức. Bởi vì tâm lí lứa tuổi của các em tiểu học thích hay tò mò, không chú ý tập trung dễ phân tán tư tưởng trong khi nghe giảng có thể dẫn đến chán học. Biện pháp này tôi sử dụng trong phần giảng bài mới, phần giới thiệu bài, phần dẫn dắt để tìm ra các kiến mới trong các bài học mà các em cảm thấy trừu tượng.

Đồ dùng trực quan bao gồm các băng hình, tranh vẽ, các hiện vật …. Để minh học cho các bài giảng để tiết học trở nên sinh động hơn, các em hào hứng tiếp thu bài. Những đồ dùng trực quan phải gần gũi với các em hoặc những cái có sẵn trong tự nhiên, ….. 

 Ví dụ 1: Khi dạy bài “Hỗn số” 
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        Hỗn số là một khái niện mới khi các em bắt đầu lên lớp 5 mới được làm quen. Để các em có khái niệm ban đầu về hỗn số, khi giảng bài tôi đã sử dụng đồ dùng dạy học như sau: Trước hết tôi gắn 2 hình tròn được tô màu hết lên bảng cho các em quan sát. Sau đó tôi gắn tiếp một hình tròn được chia làm 4 phần bằng nhau, trong đó có ba phần đã tô màu. Sau khi HS quan sát và biết được có 2 hình tròn đã tô màu và 
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 hình tròn đã tô màu, tôi giới thiệu cho các em: 2 hình tròn và 
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hình tròn được viết gọn là 2 
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  được gọi là hỗn số. Để nắm được cấu tạo của hồn số, tôi viết 2 
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  lên bảng, các em quan sát, tôi giới thiệu cho các em 2 là phần nguyên, còn 
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 là phần phân phân số. Các em cùng quan sát và đưa ra nhận xét: Phần phân số của các hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị. 

      Các đối tượng hình học được đưa vào chương trình môn Toán ở bậc Tiểu học đều cơ bản, cần thiết và thường gặp trong đời sống. Học sinh Tiểu học đến các lớp cuối cấp, trí tưởng tượng của các em đã phát triển nhưng vẫn còn phụ thuộc vào mô hình vật thực, suy luận của các em đã phát triển song còn cảm tính. Do đó việc nhận thức các khái niệm toán học đối với các em còn phải dựa vào mô hình vật thực. Vì vậy việc nhận thức được các khái niệm hình học theo lô gic toán học không phải là dễ dàng đối với các em học sinh Tiểu học. Để hình thành các biểu tượng hình học cho các em, chúng ta không nên áp dụng phương pháp định nghĩa mà thông qua mô tả, minh họa bằng hình vẽ hoặc đối chiếu so sánh với các biểu tượng đã cho. Do đó để hình thành các biểu tượng hình học có hiệu quả chúng ta cần cho các em tiếp cận một cách phù hợp với sự phát triển tâm lí của các em khi sử dụng các đồ dùng dạy học, các mô hình.

Ví dụ 2: Khi dạy bài “Hình tam giác” 

       Ở các lớp dưới các em đã được làm quen với hình tam giác nhưng đến lớp 5 các em được mở rộng thêm các kiến thức về hình tam giác. Các em phải nhận biết được các đặc điểm của hình tam giác như có ba cạnh, có ba đỉnh, có ba góc, biết phân biệt được ba loại tam giác theo các góc. Đây là một vấn đề đòi hỏi học sinh phải quan sát hình vẽ mới hình dung ra sự khác nhau giữa ba loại tam giác. Bởi vậy khi dạy tiết học này để các em nắm bài nhanh và có biểu tượng đúng về ba loại tam giác tôi đã sử dụng các đồ dùng trực quan khi giảng dạy. Đồ dùng trực quan là những hình tam giác có những góc nhọn, góc vuông, góc tù. Các em xác định được đáy, chiều cao tương ứng khi tam giác có ba góc nhọn, tam giác có hai góc nhọn và một góc tù, tam giác có một góc vuông. 

Ví dụ 3: Khi dạy bài : “Diện tích hình tam giác”

      Đây là một kiến thức mới đối với các em học sinh lớp 5. Cho nên việc xây dựng quy tắc diện tích tam giác thông qua các hoạt động cắt, ghép hình và nhận xét. Trong tiết dạy tôi đã sử dụng các đồ dùng trực quan như sau: 

     Trước hết tôi yêu cầu các em lầy hai hình tam giác như nhau, chồng khít lên nhau để các em thấy hai hình đó có diện tích bằng nhau. Sau đó các em xác định chiều cao và đáy của hai hình, các em vẽ đường cao vào các hình tam giác vừa lấy, dùng kéo cắt theo đường cao vừa vẽ của một hình tam giác. Các em sẽ ghép hai hình vừa cắt vào một hình tam giác còn lại. Các em dễ dàng nhận ra ghép hai tam giác bằng nhau ta được một hình chữ nhật có chiều dài bằng độ dài cạnh đáy của hình tam giác, chiều rộng hình chữ nhật bằng chiều cao của hình tam giác. Các em nhìn vào hình đó sẽ rút ra nhận xét: diện tích hình chữ nhật gấp đôi diện tích hình tam giác. Từ đó các em dễ dàng rút ra được quy tắc và công thức tính diện tích của hình tam giác.

3. 2. Trình bày lí thuyết toán học bằng các ngôn ngữ ngắn gọn, giàu hình ảnh để kích thích trí tò mò và hứng thú trong học tập: 

          Môn Toán ở bậc Tiểu học nhằm giúp học sinh có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, phân số, số thập phân, các đại lượng thông dụng, một số yếu tố hình học và thống kê, hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống và bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, chăm học và hứng thú học toán, hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo. 

    Vì vậy trong các giờ học môn toán, chúng ta cần giảng các kiến thức mới bằng những lời giảng ngắn gọn, giàu hình ảnh, tránh dùng các lời giảng dài dòng, không có trọng tâm của bài học, … để các em đễ nắm bắt kiến thức. Học sinh Tiểu học do chú ý không chủ định phát triển, rất mạnh nên cái gì mới mẻ, gây bất ngờ đối với các em thường được các em tập trung chú ý nhiều hơn. Đấy là cơ hội cho chú ý không chủ định trở lên mạnh mẽ. Do đặc điểm tâm lí đó, đòi hỏi mỗi một người giáo viên cần phải chú ý làm thế nào cho các tiết dạy của mình trở lên hấp dẫn, lí thú, cần lựa chọn các từ ngữ ngắn gọn, giàu hình ảnh để tất cả các em học sinh trong lớp đều tham gia hoạt động học tập, tiếp thu bài nhanh và phát triển sự chú ý có chủ định cho tất cả các em. Biện pháp này được tôi sử dụng trong bước giảng bài mới của tất cả các tiết học môn Toán. 

  Ví dụ 1: Khi dạy bài:“Số thập phân”

     Số thập phân là một khái niệm mới khi các em bắt đầu lên lớp 5 mới được bắt đầu làm quen. Khi dạy hình thành khái niệm số thập phân để các em hiểu bài nhanh và nắm được kiến thức, tôi đã lựa chọn cách giảng dạy như sau: 

    Trước hết tôi đưa bảng như SGK, tôi yêu cầu các em quan sát bảng, tôi hỏi: 

+ 2 m 7 dm gồm mấy mét và mấy phần của mét? 

+ 7 dm bằng bao nhiêu phần của mét? 

+ Vậy 2 m 7 dm được viết dưới dạng hỗn số ntn? 

  Tiếp đó tôi giới thiệu cho các em biết 2 
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   m viết thành 2, 7 m. Các ví dụ còn lại tôi tiến hành tương tự như trên, để các em nhận biết các số thập phân còn lại. Sau đó tôi yêu cầu các em quan sát các số thập phân ở các ví dụ trên bảng và SGK và rút ra các nhận xét về số thập phân. Các em vận dụng các kiến thức vừa học để áp dụng vào phần luyện tập. 

Ví dụ 2: Khi dạy bài:“Giải toán về tỉ số phần trăm”

   Trong môn Toán lớp 5, tỉ số phần trăm được giới thiệu là kết quả so sánh số đo của hai đại lượng có cùng đơn vị đo và kết quả đó được biểu thị dưới dạng một phân số thập phân có mẫu số là 100. Bởi vậy đây là một kiến thức mới mẻ còn lạ lẫm đối với các em ở các lớp dưới. Vì vậy khi dạy bài này tôi đã lựa chọn hệ thống những câu hỏi ngắn gọn, có trọng tâm để các em húng thú khi làm quen với kiến thức này. Đối với dạng toán giải toán về tỉ số phần trăm ở lớp 5 có ba dạng toán cơ bản mà các em được học. Để các em phân biệt được ba dạng toán đó và không bị nhầm lẫn, cần phải lựa chọn các hệ thống câu hỏi phù hợp với từng bài.  Đối với dạng thứ nhất của dạng bài tìm tỉ số phần trăm của hai số tôi lựa chọn cách dạy như sau: Trước hết tôi yêu cầu các em đọc ví dụ để tất cả các em biết được những cài đã biết và những gì chưa biết. Sau đó tôi hỏi các em: Muốn lập được tỉ số phần trăm của số HS nữ với HS toàn trường ta làm như thế nào? Để các em đều biết được muốn tìm được kết phải thực hiện phép chia 315 cho 600. Từ đó các em rút ra được cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
3.3. Tăng cường củng cố các kiến thức cơ bản về toán học cho các em: 

    Khi các em bắt đầu đi học, các em thay đổi hoàn toàn so với khi các em còn học ở bậc mầm non. Bởi vì, các em được học nhiều môn, được lĩnh hội rất nhiều kiến thức, nhớ rất nhiều tài liệu theo yêu cầu nhiệm vụ học tập của từng môn học đối với từng bậc học. Vì vậy khi đi học, các em rất nhớ và giữ gìn chính xác những sự vật, hiện tượng cụ thể nhanh hơn và tốt hơn một số định nghĩa hay những lời giải thích dài dòng, khó hiểu. Các em sẽ học thuộc lòng các kiền thức mà chúng ta cung cấp cho các em. Đặc biệt học sinh tiểu học ghi nhớ máy móc còn chiếm nhiều ưu thế trong tất cả các môn học. Các em thường hay quên hoặc không nhớ lại chính xác các sự vật, hiện tượng, các kiến thức đã được học trước đây. Vì vậy trong các tiết học chúng ta thường xuyên củng cố các kiến thức cơ bản cho các em. Đặc biệt trong các tiết học của môn toán thì đây là một nhiệm vụ không thể thiếu được nhất là các tiết toán luyện tập. Đây chính là cơ hội để các em được ôn lại và nhớ lại các kiến thức các em đã được học để các em không bị quên lãng hoặc rơi vãi các kiến thức đã được học từ trước, giúp các em làm bài và nắm bài giảng tốt hơn, các em không cảm thấy sợ khi học môn Toán.   

    Biện pháp này, tôi thường áp dụng nhiều trong bước kiểm tra bài cũ, trong các tiết luyện tập cũng như khi giảng bài mới.

Nội dung dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 tiếp tục được xây dựng theo định hướng chủ yếu giúp học sinh rèn luyện phương pháp giải toán, giúp các em có khả năng diễn đạt khi nêu trong các tình huống trong giải toán. Giải toán có lời văn được sắp xếp hợp lí, đan xen phù hợp với quá trình học tập các mạch kiến thức về số học, hình học, đại lượng và đo đại lượng của các em. Khi dạy các dạng toàn có lời văn cần dạy cho các em tìm ra cách giải phù hợp và linh hoạt đối với các bài tập toán đã cho dựa vào các kiến thức đã được học ở các lớp dưới. Vì vậy, để các em nắm chắc các dạng bài chung đã được học và biết vận dụng vào các bài toàn khác có liên quan đến kiến thức đó, tôi đã củng cố các kiến thức cho các em sau mỗi bài tập.

     Ví dụ 1: Khi dạy bài:“Giải toán về tỉ số phần trăm”

 
Giải các bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm là dạng bài rất khó đối với các em. Các em hay nhầm lẫn giữa các dạng với nhau. Vì vậy sau mỗi dạng, sau mỗi bài ở từng dạng chúng ta nên khắc sâu kiến thức cho các em để các em vận dụng vào các bài toán cụ thể tránh nhầm lẫn.

+ Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số. Sau khi các em lần lượt làm các bài tập tôi thường củng cố các kiến thức về tìm tỉ số phần trăm của hai số cho các em.

Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số: 

a, 19 và 30                      b, 45 và 61                              c, 1,2 và 26

19 : 30 = 0,6333  = 63, 33 %     

45 : 61 = 0, 7377 = 73, 77  % 

1,2 : 26 = 0, 0461= 4, 61 %

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như thế nào?  

Bài 2: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp đó? 

                                          Bài giải 

Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với học sinh của cả lớp đó là: 

            13 : 25 = 0,52 = 52 % 

                       Đáp số: 52 % 

Vì vậy sau bài học này các em được củng cố thêm cách tìm tỉ số phần trăm của hai số bằng cách tìm thương của hai số đó rồi nhân thương đó với 100 và viết kí hiệu % vào bên phải tích tìm được để các em phân biệt với hai dạng bài còn lại có liên quan đến tỉ số phần trăm. 

+ Dạng 2: Tìm một số phần trăm của một số do đó các em cần nắm được cách giải của các bài tập ở dạng này tránh nhầm lẫn với dạng trước đã học. Để các em làm bài nhanh và không bị nhầm lần với các dạng đã học ở các tiết học trước, trong các tiết học nhất là tiết luyện tập tôi thường xuyên củng cố các kiến thức ở dạng này và yêu cầu các em so sánh với dạng bài trước có gì giống và khác nhau.

  Bài 1: a, Tìm 15 % của 320 kg

            b, Tìm 24  % của  235 m2 

            c, Tìm 0,4  % của 350 

+ 15% của 320 kg là :  320 : 100 x 15 = 48 ( kg ) 

                          Hoặc: 320 x 15 : 100 = 48 ( kg ) 

+  24% của 235 m2 là : 235 : 100 x 24 =  56,4 ( m2) 

                         Hoặc:  235  x 24  : 100 = 56,4 ( m2) 

+ 0,4 % của 350 là :    350 : 100 x 0,4 = 1,4

                        Hoặc:  350 x 0,4 : 100 = 1,4

· Sau khi các em giải xong bài 1 tôi hỏi các em: Muốn tìm 15 % của 320 kg làm như thể nào ? ….

· Từ bài toán này các em vận dụng vào giải  bài 2 và 3 còn lại 

+ Dạng 3:  Tìm một số biết tỉ số phần trăm của nó. Đây là dạng bài toán mà các em hay nhầm lẫn với dạng 2. Vì vậy chúng ta nên củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản cho các em để các em vận dụng vào các bài toán giống như thế. Ở dạng bài này cũng có hai cách giải giống dạng bài trước nhưng khác ở chỗ là chúng ta thường nhân kết quả với 100 

Bài 1: Tìm một số khi biết 30 % của nó là 72 

                                   Bài giải 

Số đó là : 72 x 100 : 30 = 240

      Hoặc: 72 : 30 x 100 = 240 

Bài 2: Một của hàng đã bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5 % tổng số gạo của của hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

Số gạo của cửa hàng trước khi bán là

420 x 100 : 10,5 = 4000 ( kg )

4000 kg = 4 tấn

    Đáp số: 4 tấn

Sau mỗi bài toán ở tiết học này, tôi đã củng cố cho các em các kiến thức cơ bản về giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm ở dạng 3 có gì khác so với hai dạng bài trước cũng có liên quan đến tỉ số phần trăm. 

3.4. Sử dụng hệ thống câu hỏi vấn đáp trong các giờ học Toán.

        Trong mỗi một tiết học, người giáo viên là người dẫn dắt từng bước các em lĩnh hội các kiến thức thông qua ngôn ngữ nói và viết. Mỗi một người có một nghệ thuật và tìm một con đường giảng dạy khác nhau nhưng mục đích chung là cung cấp cho các em các kiến thức cơ bản và trọng tâm mà yêu cầu của mỗi tiết học đã đề ra theo chuẩn kiến thức. Vì vậy khi chúng ta giảng bài, chúng ta không nên nói nhiều, kéo dài hoặc đơn điệu bắt buộc các em chỉ ngồi nghe giảng bài làm mất sự tò mò và hứng thú học tập của các em, làm các em cảm thấy chán học hoặc gây áp lực không tốt đối với các em nhất là các em ở bậc Tiểu học. Bởi vậy trong mỗi tiết học, người giáo viên chuẩn bị kĩ các hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung của bài học, tạo cho các em môi trường học sôi nổi, hào hứng, phấn khởi, để tất cả các em đều tham gia hoạt động học tập, tránh rơi vào tình trạng thầy hỏi trò nào, trò nấy trả lời còn các em khác “ở ngoài cuộc” không tham gia. Biện pháp này chúng ta sử dụng trong tất cả tiết học và các môn học. Muốn tiết học đạt hiệu quả cao như mong muốn thì bắt buộc mỗi người giáo viên chúng ta cần sử dụng linh hoạt và khéo léo, phải lựa chọn các câu hỏi khơi dậy trí tò mò của các em đồng thời giúp các em tự liên hệ vào trong thực tế của bài học, tạo cho không khí học tập thoải mái, sôi nổi, hào hứng, giúp các em hiểu nội dung bài vừa học nhanh để các em biết vận dụng vào các bài học sau có liên quan, đồng thời phát huy được tính độc lập và tự giác suy nghĩ, phát huy trí lực và gây hứng thú học tập cho các em. Biện pháp này chúng ta nên sử dụng thường xuyên trong tất cả tiết học và các môn học. 
 Ví dụ: Khi dạy bài “Ôn tập về diện tích và thể tích một số hình” 

   Để các em củng cố các kiến thức cơ bản về diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương và biết áp dụng các kiến thức đó vào trong giải các bài toán có liên quan. Trong tiết học đó, tôi đã sử dụng hệ thống các câu hỏi như sau: 

Bài 1: Các em đọc yêu cầu và làm bài tập vào vở, sau đó tôi chữa bài cho các em bằng những câu hỏi: 

· Đây là dạng toán nào đã học? (Bài toán có liên quan đến diện tích) 

· Bạn tính diện tích xung quanh phòng học đó bằng cách nào? 

· Muốn tính diện tích cần quét vôi ta làm như thế nào? 

 Bài 2:

    - Ở bài tập này bạn đã sử dụng những công thức nào? 

· Muốn tính thể tích của hình lập phương em làm như thế nào? 

· Bạn đã tính diện tích giấy màu cần dùng bằng cách nào? 

· Em có cách giải nào khác nữa? 
3.5. Lựa chọn những bài tập tiêu biểu để củng cố lí thuyết giúp học sinh biết vận dụng kiến thức đó. 

     Khi các em đến trường, các em được sống trong môi trường học tập được làm quen với các kĩ năng, kiến thức theo yêu cầu của nhiệm vụ học tập. Các em được tạo mọi điều kiện để trở thành con người linh hoạt, giàu năng lực sáng tạo đó là nhiệm vụ then chốt của mục đích giáo dục. Nhưng sự linh hoạt và sáng tạo có được sau này của các em chính là phải dựa trên cơ sở các em phải nắm vững, có hệ thống và biết vận dụng làm được đúng theo các mẫu chuẩn, theo các quy tắc, các quy trình kĩ thuật mà các em được lĩnh hội qua các bài giảng đã được học. 

     Đối với trẻ em nhất là các em ở bậc Tiểu học, điều tốt nhất là phải dạy cho các em biết làm đúng ngay từ đầu, không để các em làm sai, nếu không chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc sửa sai và uốn nắn cho các em, giống như một cái cây nếu ta uốn nắn ngay từ đầu thì chúng ta sẽ được một cây thẳng. Vì vậy, sau khi học xong một nội dung kiến thức mới nào đó hay một dạng bài tập mới, chúng ta cần đưa ra một mẫu chuẩn và lựa chọn các bài toán điển hình ở dạng bài toán đó để các em vừa nắm kiến thức vừa học và biết cách vận dụng thành thạo các kiến thức vừa học vào các bài toán có liên quan đến các kiến thức đó. Nghĩa là từ một bài toán điển hình các em có thể vận dụng cách giải đó cho các bài tập khác.

      Đây là một việc quan trọng trong quá trình dạy học. Bởi vì, mỗi một dạng toán đều được giải theo một quy trình như một thuật toán. Đối với biện pháp này, ngay từ đầu năm học, tôi đã dạy cho các em có thói quen cần phải đọc thật kĩ đề bài, sau đó xác định bài toán đó thuộc dạng toán nào đã học, nêu cách giải chung của dạng toán đó, sau đó mới áp dụng vào các bài toán có liên quan đến dạng toán đó. 

Ví dụ: Khi dạy bài “Luyện tập chung” trang 60 – Sách giáo khoa 

    Sau khi các em nắm được cách nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …tôi đã chọn các bài tập sau để các em củng cố cách nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…. như sau: 

Bài 1: Tính nhẩm: 

579,8 x 0,1     =                    38,7 x 0,1      =       

   6,7 x 0,1    = 

805,13 x 0,01 =                    67,19 x 0,01  =        

  3,5 x 0,01   =

362,5 x 0,001 =                    20,25 x 0,001 =        

  5,6 x 0,001 = 

 Qua bài tập 1 các em được củng cố cách nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;….bằng cách chuyển dấu phẩy của các số đó lần lượt sang bên trái một hai, ba, … chữ số, các em sẽ vận dụng kiến thức đó để làm các bài tập 2. 

Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị đo là ki - lô - mét - vuông: 

1000 ha                 125 ha                  12,5 ha      


 3,2 ha 

 Ở bài tập này các em cần nhớ được mối quan hệ giữa ha và km2, 1 ha = 0,01 km2 và các em vận dụng cách nhân nhẩm với 0,01 để làm bài theo yêu cầu.

 3.6. Thường xuyên động viên khen thưởng kịp thời để kích thích niềm say mê học tập của học sinh.
         Các em học sinh ở bậc Tiểu học còn rất bé so với các cấp học trên …. Đặc biệt các em rất thích khen ngợi động viên. Nếu được khen ngợi động viên kịp thời các em sẽ cảm thấy tự tin, phấn chấn hào hứng học tập hơn, các em sẽ cảm thấy yêu thích môn học hơn.

        Đây là một biện pháp không thể thiếu trong quá trình dạy học được áp dụng tất cả các môn học ở mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là môn Toán rất cần thiết. Bởi môn Toán là môn học thường hay khô khan, các em rất hay không tập trung chú ý hoặc cảm thấy chán nản, căng thẳng với những bài toán với những con số, phép tính dẫn đến các em chán học. Nếu được khen ngợi động viên kịp thời thì phát huy tính chủ động sáng tạo, sự tập trung chú ý bài giảng của các em. Các em sẽ lại hứng khởi cùng tham gia các hoạt động học tập của GV giúp các em tiếp thu bài tốt hơn. Biện pháp này rất quan trọng, chúng ta nên sử dụng suốt cả buổi học, bằng những cử chỉ lời nói nhẹ nhàng, thân thiện. Tuy nhiên chúng ta không nên sử dụng những lời nói sáo rỗng, không đúng với những thực trạng lúc bấy giờ nếu không các em không được khen cảm thấy tự ti, không phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo tìm tòi kiến thức của các em. Chúng ta làm cách nào thật khéo léo để đem lại niềm vui thật học tập cho tất cả các em học sinh trong lớp.

3. 7. Sử dụng các trò chơi học tập trong các giờ học: 

    Các em học sinh Tiểu học rất thích vừa chơi vừa học. thông qua các trò chơi học tập các em được củng cố các kiến thức đã học, đồng thời giúp các em nhớ lâu các kiến thức đã học một cách tốt nhất. Các trò chơi học tập có nội dung thường gắn liền với các hoạt động học tập của các em, tạo cho các em môi trường học tập phong phú, sáng tạo, giúp các em “Chơi mà học, học mà chơi”. Các em sẽ tự khai thác và vận dụng vốn kiến thức của bản thân để tham gia trong suốt quá trình chơi.

     Biện pháp này thường được áp dụng vào cuối các tiết học. Tuy nhiên khi sử dụng biện pháp này để tiết học đạt hiệu quả cao thì mỗi một người giáo viên cần chuẩn bị kĩ các phương tiện, nội dung, phục vụ cho các trò chơi để các trò chơi đó phải đem lại hiệu quả cao nhất.  Các trò chơi học tập thường được tôi sử dụng nhiều trong quá trình giảng dạy môn toán ở lớp 5 là: 
 Trò chơi “Tiếp sức”:

     Đây là một trò chơi được sử dụng nhiều từ lớp 1 đến lớp 5. Thông qua trò chơi này, các em được rèn luyện tính nhanh nhẹn, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội, nâng cao khả năng vận dụng các kiến thức đã học theo yêu cầu của trò chơi đề ra, đồng thời phát triển năng lực sáng tạo và tư duy của các em.

    Tuy nhiên, khi tổ chức các em cùng tham gia trò chơi này chúng ta cần: 

+ Nêu rõ mục đích của trò chơi 

+ Giới thiệu luật chơi, cách chơi rõ ràng để các em hiểu rõ cùng tham gia chơi.

     + Cho các em tự chọn đội chơi của mình, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, dẫn dắt các em.

    + Các kiến thức đưa vào trò chơi phải phù hợp, không quá khó, không quá phức tạp, dễ tính 

   + Cần đưa ra hình thức thưởng, phạt phân minh.

 Ví dụ: Khi dạy bài: “Khái niệm số thập phân”

 Sau khi các em nắm được cách chuyển hỗn số thành số thập phân, cuối tiết học ở phần củng cố, tôi đã tổ chức cho các em chơi trò chơi “Tiếp sức” như sau: 

   - Đầu tiên, tôi giới thiệu cho các em tên trò chơi, sau đó hướng dẫn các em cách chơi, mỗi đội cử 4 bạn thành lập một đội chơi đứng thành một hàng dọc. Khi có hiệu lệnh chơi, bạn thứ nhất chạy lên bảng của đội mình nối số thập phân ở cột bên trái với hỗn số thích hợp ở cột bên phải, rồi trở về vị trí đưa phấn cho bạn thứ hai của đội mình. 

- Cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng, nếu đội nào về nhanh nhất, có kết quả đúng nhất sẽ là đội thắng cuộc. Sau đó tôi tổ chức cho các em chơi, các em còn lại là cổ động viên cho cả hai đội. Sau khi các em chơi xong, các bạn khác nhận xét và đưa ra đội thắng cuộc. Cả lớp tuyên dương đội thắng cuộc. 
- Qua trò chơi này, tôi thấy các em vui mừng, phấn khởi và hào hứng tham gia chơi nhiệt tình, nắm chắc các kiến thức đã học về số thập phân, các em đều làm đúng và rất nhanh. 

 Nối mỗi số thập phân ở cột bên trái với hỗn số thích hợp ở cột bên phải: 

          Đội 1                                                              Đội 2
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    Trò chơi “Lựa chọn đáp án đúng”:

    Đây là một trò chơi cũng được sử dụng trong tất cả các môn học. Đối với môn toán, trò chơi này thường được tổ chức dưới dạng các câu hỏi hoặc bài tập đưa ra nhiều phương án để lựa chọn, thông thường có 4 lựa chọn hoặc có thể 3 hoặc 5 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án chọn. Với trò chơi này, tất cả các em học sinh trong lớp đều được tham gia chơi, các em được củng cố các kiến thức đã được học đồng thời rèn luyện tính làm việc độc lập suy nghĩ, các em sẽ tự kiểm tra kiến thức của bản thân thông qua trò chơi này được áp dụng ở phần ôn lại kiến thức cũ hoặc củng cố bài học, hoặc trong khi giảng bài mới. Khi tổ chức các em chơi trò chơi này, chúng ta cũng phải chuẩn bị kĩ các câu hỏi và nội dung kiến thức phù hợp, không quá khó, cũng không dễ quá, cũng như chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho trò chơi như thẻ từ có các số 1, 2 ,3, 4 hoặc A, B, C, D và các bảng phụ ghi câu hỏi và các đáp án các em nhìn vào đó để lựa chọn đáp án đúng nhất.

Ví dụ: Khi dạy bài: Xăng - ti - mét khối, đề - xi - mét khối

      Tôi đã tổ chức cho các em chơi trò chơi như sau: Tôi lần lượt đưa ra câu hỏi và các đáp án cho các em thời gian suy nghĩ, sau đó giơ đáp án bằng thẻ. Qua trò chơi, tôi hiểu được các em nào còn nhầm lần giữa các đơn vị đo đã học để uốn nắn, sửa sai kịp thời cho các em.
    Yêu cầu của trò chơi: Chọn câu trả lời đúng: 

a) Tám trăm hai mươi sáu phẩy bốn xăng ti mét khối viết là

A. 4.628cm3 

B. 826.4cm3

C. 862.4cm3

D. 82.64cm3
b) 4.7dm3 =? cm3
A. 47cm3


B. 470cm3

C. 4700cm3

D. 0.47cm3
c) 5600cm3 =? cm3
A. 56dm3


B. 5.6dm3

C. 0.56dm3

D. 560dm3
d) 7dm3 2cm3 =? cm3
A. 7002cm3


B. 72cm3

C. 720cm3

D. 7200cm3
e) 20dm3 5cm3 =? dm3
A. 20.5dm3


B. 20.05dm3
          C. 20.005dm3
D. 2.05dm3
Trò chơi “Đúng – sai’:

      Đây cũng là trò chơi được áp dụng trong tất cả các lớp, các môn học. Tuy nhiên mức độ khó, dễ ở từng lớp có sự khác nhau. Đối với môn Toán ở lớp 5. Chúng ta cũng tổ chức cho các em chơi dưới dạng đưa ra các câu hỏi, các bài tập ở dạng kiến thức, yêu cầu các em kiểm tra kết quả, tự tìm ra đáp án đúng hoặc sai theo yêu cầu của đề ra. Đối với trò chơi này tất cả các em đều được tham gia, giáo viên bao quát cả lớp để biết được tình hình các en vận dụng kiến htức đã học thông qua trò chơi. Trò chơi này thường được tổ chức ở phần củng cố hoặc trong các tiết luyện tập để thay đổi không khí học cho các em tạo môi trường học tập thoái mái, hào hứng các em cùng tham gia chơi.

VD: Khi dạy bài: Mi li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích: Tôi tổ chức cho các em chơi trò chơi như sau:
     Yêu cầu của trò chơi: Lựa chọn đáp án đúng:

Tôi lần lượt đưa ra các tấm thẻ có ghi câu hỏi và các đáp án, A, B, C. Sau khi tôi đọc từng đáp án các em tìm ra đáp án đúng - sai và giơ thẻ đúng - sai theo yêu cầu của trò chơi

a. 780 cm2 =? m2
A. 7,80 m2        
               B.0, 780 m2  
 
        C.0,0 780 m2  

b. 5060 mm2= ? cm2
A. 0,5060cm2  
       
   B. 50,60cm2  
 
        C. 5,06cm2  

c. 5m2 29dm2  = ? m2
A. 5,29 m2  
       
               B.529 m2  
 
        C.0,529 m2  

d. 908 mm2  = ? cm2         …     mm2
A. 9cm2 8 mm2
       
   B. 90cm2 8 mm2
 
        C. 90cm2 80 mm2
Trò chơi “Ô chữ kì diệu”:

           Đây là một trò chơi được sử dụng kết hợp với công nghệ thông tin mới tổ chức thành công trò chơi này. Để tổ chức tốt trò chơi này, giáo viên cần chuẩn bị kĩ các sile và biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Ở trò chơi này các em được làm việc theo nhóm hoặc cá nhân dựa vào vốn kiến thức của cả nhóm hoặc cá nhân để tham gia chơi.

3.8. Trong các tiết học cần tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đối tượng học sinh.

         Đây là một biện pháp không thể thiếu trong quá trình dạy học ở bậc Tiểu học. Trong các tiết học môn toán, chúng ta nên tạo điều kiện cho các em trao đổi ý kiến trong nhóm nhỏ hoặc cả lớp về cách giải hoặc các cách giải (nếu có) của một bài tập. Qua đó các em biết nêu nhận xét về cách giải của bạn tự rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh cách giải của mình. Sự hỗ trợ giữa các học sinh trong nhóm, trong lớp giúp học sinh tự tin vào khả năng của bản thân, tự rút kinh nghiệm về cách học, cách làm bài của mình và tự điều chỉnh, sửa chữa những thiếu xót (nếu có) của bản thân. Ngoài ra còn giúp các em nhận thấy giúp đỡ bạn cũng có ích cho bản thân. Thông qua việc giúp đỡ bạn, các em càng có điều kiện nắm chắc, hiểu sâu kiến thức của bài học, càng có điều kiện hoàn thiện các năng lực của bản thân. Các em thấy việc thảo luận trong nhóm là được trao đổi với bạn bè để kiểm tra những suy nghĩ, hiểu biết của bản thân, tự điều chỉnh, sửa chữa những điều sai thông qua trao đổi thảo luận. Tuy nhiên khi sử dụng biện pháp này, chúng ta cần lựa chọn các đối tượng học sinh thành lập thành 1 nhóm gồm giỏi, khá, trung bình, yếu. Mỗi nhóm từ 2 – 4 thành viên, không quá đông tránh tình trạng một người làm việc, người khác chơi, cần lựa chọn các bài tập, các kiến thức để các em cùng thảo luận tránh để tình trạng thảo luận là hình thức không đem lại hiệu quả cao.

   Biện pháp này có thể áp dụng khi giảng bài mới hoặc luyện tập các kiến thức đã học làm sao cho linh hoạt và khéo léo.

3.9. Tạo cho học sinh có thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết quả luyện tập thực hành và tìm cách giải, lựa chọn cách giải hợp lý để giải quyết vấn đề.
Đây là một việc làm cũng rất cần thiết trong khi giảng dạy môn Toán. Khi các em chữa bài xong hoặc nhận xét bài của các bạn, giáo viên nên động viên, nêu gương những học sinh đã hoàn thành bài tập hoặc đã cố gắng trong luyện tập, thức hành tạo cho các em niềm vui vì những kết quả đã đạt được của mình, của bạn. Tuy nhiên khuyến khích các em không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi luyện tập, thực hành mà còn tìm cách giải khác lựa chọn phương án hợp lý nhất để học tập, khuyến khích các em giải thích trình bày bằng lời nói phương pháp giải bài tập… Dần dẫn các em sẽ có thói quen không bằng lòng với kết quả đã đạt được và có mong muốn tìm giải pháp tốt nhất cho bài làm của mình, tìm được cách diễn đạt hợp lý cho phương pháp làm bài của mình.

    Đối với biện pháp này, ngay từ đầu năm học chúng ta nên tạo cho các em có thói quen tốt đó để các em vận dụng trong suốt các năm học và những năm học tiếp theo.

VD: Với bài tập “Tính bằng cách thuận tiện nhất”

4.2 + 3.5 + 4.5 + 6.8 

Học sinh có thể nêu nhiều cách giải, Giáo viên tổ chức cho các em trao đổi ý kiến để thấy cách nào đã sử dụng 2 t/c của phép cộng đó là t/ c kết hợp và giáo hoán. 

	Cách 1: 

(4.2 + 6.8) + (3.5 + 4.8)

= 11 + 8

= 19


	Cách 2:

4.2 + (3.5+ 4.5) + 6.8

= 4.2 + 8 + 6.8

= (4.2 + 6.8) + 8

= 11 + 8 = 19


* Từ 2 cách giải trên em nhận thấy cách nào là thuận tiện nhất để rút ra những kinh nghiệm làm bài của bản thân.

3.10.  Phối hợp chặt chẽ với gia đình kiểm tra, đôn đốc việc học tập ở nhà của các em.

      Đây cũng là một biện pháp rất cần thiết góp phần đem lại hiệu quả cao trong các giờ học trên lớp. Nếu các em ở gia đình được bố mẹ quan tâm thường xuyên, sắp xếp thời gian học hợp lý và kiểm tra các việc học của các em thì các em sẽ không lơ là, chểnh mảng học tập, các kiến thức ở trên lớp được củng cố và khắc sâu hơn, các em sẽ cảm thấy yêu thích môn học, có hứng thú với môn học. Biện pháp này, được tôi áp dụng thường xuyên kịp thời trong suốt năm học, thông qua sổ liên lạc, sổ theo dõi riêng hàng tháng của các em, qua các kì họp phụ huynh học sinh qua trao đổi bằng điện thoại, hoặc trực tiếp gặp gỡ trao đổi với từng phụ huynh nếu cần thiết.

4) Thực nghiệm sư phạm
        Để khẳng định ph​ương pháp dạy học giúp nâng cao dạy học môn toán cho học sinh lớp 5 tôi tiến hành dạy thực nghiệm.

4.1. Mục đích thực nghiệm

        Trong quá trình dạy thực nghiệm tôi đổi mới ph​ương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên chỉ là người tổ chức, h​ướng dẫn để học sinh tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức mới.

        Trên cơ sở dạy học giúp nâng cao dạy học môn toán cho học sinh lớp 5

 về tôi đã thử nghiệm ph​ương pháp dạy học mới bằng cách xây dựng phiếu học tập, phiếu khảo sát chất lượng sau tiết học. Từ đó rút ra những điều cần thiết khi dạy học tiết chuyển đổi đơn vị đo diện tích d​ưới dạng số thập phân.

4.2. Ph​ương pháp thực nghiệm

Soạn giáo án để dạy lớp thực nghiệm theo hư​ớng đổi mới phư​ơng pháp.

Dùng phiếu luyện tập, phiếu kiểm tra khảo sát chất l​ượng học sinh.

Ph​ương pháp thống kê, xử lý số liệu để đánh giá hai tiết dạy thực nghiệm.

Học sinh làm bài kiểm tra để căn cứ đối chứng giữa lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.

4.3. Nội dung thực nghiệm


Tôi đã chọn 2 lớp 5:   1 lớp 5 để dạy thực nghiệm – 35 học sinh

                                             1 lớp 5 để đối chứng 38 học sinh


Học lực hai lớp tư​ơng đ​ương nhau về môn Toán (căn cứ vào kết quả khảo sát chất l​ượng định kỳ môn Toán học kỳ 1 năm học 2021 - 2022). Hai lớp này có tỷ lệ ngang nhau.

4.4. Kết quả thực nghiệm.
Trong thời gian một năm qua, tôi đã thử nghiệm phương pháp đưa ra sử dụng các biện pháp tác động ở trên vào các giờ học môn Toán ở trên lớp. Dần dần theo năm tháng, các em học sinh trong lớp tôi đều thực sự yêu thích môn Toán. Các em ngồi trật tự nghe giảng, sôi nổi, hào hứng khi tham gia tiết học toán, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Bản thân các em đã chủ động trong học tập, tự giác học bài và làm bài, hứng thú học khi lĩnh hội kiến thức mới cũng như luyện tập thực hành kiến thức mới phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các em. Các em thấy yêu và thích thú mỗi khi đến giờ học toán không còn sợ sệt, lo lắng như trước nữa, nhiều em tự tin, tự tìm tòi khám phá kiến thức dưới sự dẫn dắt và hướng dẫn của người giáo viên, từ đó các em đã tạo nên mối quan hệ thân thiết gần gũi giữa thầy và trò.

    Nhờ có đưa các biện pháp tác động như vậy mà qua đợt khảo sát, với cùng một đề kiểm tra, qua kiểm tra đánh giá¸ kết quả của hai lớp như sau:
Bảng phân loại học sinh qua quá trình thực nghiệm:
	 Lớp


	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	5A 
	35
	13
	37,2
	22
	62,8
	0 
	0

	5B 
	38
	13
	34,2
	25
	65,8
	0
	0


Để việc dạy học môn Toán đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm và phát huy được tính chủ động sáng tạo của học sinh thì người giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn sử dụng linh hoạt và khéo léo các phương pháp dạy học, nghiên cứu và học tập các tài liệu có liên quan, các sách tham khảo. Đặc biệt, chúng ta cần:

+ Áp dụng và sử dụng linh hoạt, khéo léo các phương pháp, vận dụng các phương pháp mới một cách thích hợp với mục tiêu nội dung của từng bài.

+ Sử dụng đồ dùng trực quan hợp lý với từng bài trong các giờ dạy

+ Soạn bài kĩ trước khi lên lớp, đặc biệt sử dụng hệ thống câu hỏi hợp lý, có sự liên kết trong bài học để các em độc lập suy nghĩ, tích cực học tập, phát huy trí tuệ cho các em, từ đó học sinh hứng thú với môn Toán.

+ Kết hợp với gia đình, nhà trường và xã hội để cùng giáo dục các em

+ Kịp thời động viên nhiều em có tiến bộ về môn Toán, đồng thời uốn nắn, sửa chữa những em mắc lỗi khi học toán.

+ Tăng cường củng cố lý thuyết thường xuyên cho các em. Trong khi giảng bài nên trình bày lí thuyết bằng ngôn ngữ ngắn gọn, giàu hình ảnh, cùng hệ thống câu hỏi vấn đáp khi giảng dạy tránh nói nhiều, nên khuyến khích học sinh tạo môi trường học tập thoái mái, kích thích tính tò mò, hứng thú học tập của tất cả các em.
KẾT LUẬN

1. Kết luận.

Qua công tác giảng dạy, tôi nhận ra rằng: Mỗi chúng ta, khi đứng trên bục giảng, ai cũng mong muốn cho mình có một phương pháp tốt nhất để mang lại chất lượng dạy học cao nhất. Đặc biệt, môn toán là môn tôi rất thích tìm tòi khám phá. Cho nên, tôi đã nghiên cứu, sưu tầm, thiết lập các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học toán của học sinh. Hình thành kĩ năng, kĩ xảo giải toán cho học sinh giúp tư duy của các em “mềm dẻo” và “linh hoạt” hơn nhiều.
Sau một thời gian áp dụng những biện pháp trên, tôi nhận thấy học sinh tiến bộ rõ rệt. Các bài toán làm chính xác, trình bày gọn gàng ngày càng nhiều hơn, số học sinh sai kết quả phép tính hay bài toán còn rất ít. Ý thức học tập của các em đã được hình thành rõ rệt. Cụ thể qua các bài học các em chăm chú nghe giáo viên giảng và chăm chỉ làm bài, chỗ nào chưa hiểu hỏi lại giáo viên luôn. 

 Đầu năm học, với 5 học sinh chưa hoàn thành môn toán đến cuối giai đoạn đã không còn học sinh xếp loại chưa hoàn thành, số học sinh đạt Hoàn thành tốt cao hơn so với đầu năm, đây là kết quả đem lại sự hứng thú cho cả cô và trò. Tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp trên để giúp các em làm đúng, làm nhanh và ghi nhớ kiến thức tốt.

Đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề then chốt trong chiến lược giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Bản chất của đổi mới phương pháp dạy học là đổi mới cách tiến hành các phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng chung của phương pháp dạy học toán 5 là dạy học trên cơ sở tổ chức và hướng dẫn các hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Vì vậy chúng ta cần phải tổ chức hướng dẫn cho học sinh hoạt động học tập với sự trợ giúp đúng mức và đúng lúc của sách giáo khoaToán 5 và của các đồ dùng dạy và học Toán để từng học sinh tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề của bài học, tự chiếm lĩnh nội dung học tập rồi thực hành, vận dụng các nội dung đó theo năng lực cá nhân của học sinh. 
2. Khuyến nghị, đề xuất. 
Để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của việc dạy và học Toán lớp 5, qua nghiên cứu đề tài và thực tế giảng dạy tôi có một số khuyến nghị, đề xuất sau:

* Đối với giáo viên:

Giáo viên cần phải đổi mới phương pháp dạy học, phối hợp linh hoạt phương pháp dạy học, các hình thức dạy học để thu hút mọi đối tượng học sinh vào hoạt động dạy họcđồng thời phát huy tối đa tinh thần tự chủ sáng tạo của học sinh, không áp đặt kiến thức. Câu hỏi phải phù hợp với các đối tượng học sinh. Giáo viên cần được tham gia vào các lớp bồi dưỡng chuẩn kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
* Đối với học sinh:
Có ý thức rèn luyện tốt, chăm học, có ý thức hợp tác trong hoạt động học.

*Đối với nhà trường và các cấp quản lí:

Cung cấp, trang bị đầy đủ thường xuyên các tài liệu, sách tham khảo, các thông tin cập nhật đến các trường để tạo điều kiện cho giáo viên tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao trình độ.
 Từ những hiểu biết của bản thân tôi đã mạnh dạn áp dụng các biện pháp trên vào trong quá trình giảng dạy môn Toán trong suốt năm học qua. Với một mong muốn góp phần bé nhỏ của mình vào “sự nghiệp trồng người” giúp các em ngày một tiến bộ và trở thành những người công dân có ích mai sau xây dựng đất nước giàu đẹp, lớn mạnh về mọi mặt.
Tôi rất mong các đồng chí trong tổ khối, ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp bổ sung cho sáng kiến của tôi thêm phong phú, hấp dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để quá trình giáo dục của nước nhà ngày càng có hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước.
           Tôi xin can đoan, đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi, không sao chép nội dung  của người khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

	
	Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022
                      Người viết 
                 Trần Thị Xuân     
                


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. SGK Toán 5, SGV Toán 5 - Nhà xuất bản Giáo dục - Năm 2006.

Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thuỵ

2. Thiết kế bài giảng Toán 5, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm - Năm 2006.

Dương Thị Thu Hương, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Nguyễn  Thuỳ Vân 

3. Phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học - Nhà xuất bản Giáo dục 

Vũ Quốc Chung, Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thuỵ 

4. Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học - Nhà xuất bản Giáo dục. Bùi Phương Nga 

5. 100 câu hỏi và đáp về việc dạy học Toán ở Tiểu học - Nhà xuất bản Giáo dục 

Phạm Đình Thực

6. Tài liệu bồi dưỡng sách giáo viên dạy các môn học lớp 5 - Nhà xuất bản Giáo dục.

7. Hỏi đáp về dạy học Toán 5 
PGS.TS  Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, TS  Đỗ Tiến Đạt.

�





�








PAGE  

